
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM  

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Số:       /QĐ-BVTT              Kon Tum, ngày       tháng     năm  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục, số lượng và dự toán gói thầu mua bổ sung thuốc  

theo Khoản 4 Điều 17 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum (Đợt 1) 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh 

mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá; 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc giao nhiệm vụ tổ chức đấu thầu thuốc tập trung cấp 

địa phương và phân cấp phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các cơ sở y 

tế công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Thông tư 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh 

phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người 

tham gia bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Biên bản ngày 13/5/2024 của Hội đồng thuốc&điều trị và Biên 

bản ngày 28/5/2024 của Tổ xây dựng giá kế hoạch mua bổ sung thuốc; 

Xét đề nghị của Phụ trách Kế toán và Phụ trách Khoa Dược – VTTBYT, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục, số lượng và dự toán gói thầu mua bổ sung 

thuốc theo Khoản 4 Điều 17 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế (Đợt 1) với các nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: Mua bổ sung thuốc theo Khoản 4 Điều 17 Thông tư 

07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024  Bộ trưởng Bộ Y tế tại Bệnh viện Tâm thần 

tỉnh Kon Tum (Đợt 1). 

2. Danh mục, số lượng và dự toán:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx


2 

 

 

 

- Tổng dự toán: 99.970.000 đồng (Chín mươi chín triệu, chín trăm bảy 

mươi nghìn đồng), gồm 04 danh mục: 

+  Nhóm 1: 01 danh mục; với dự toán 28.000.000 đồng; 

+ Nhóm 2: 01 danh mục; với dự toán  3.150.000 đồng; 

+ Nhóm 3: 01 danh mục; với dự toán 60.000.000 đồng; 

+ Nhóm 4: 01 danh mục; với dự toán  8.820.000 đồng; 

(Chi tiết Phụ lục kèm theo). 

3. Nguồn vốn: Nguồn thu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và các nguồn 

thu hợp pháp khác của đơn vị năm 2024. 

Điều 2. Phụ trách Kế toán, Phụ trách Khoa Dược-VTTBYT và các khoa, 

phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 2;  

- Lãnh đạo BVTT;  

- Lưu: VT, DVTTBYT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BVTT ngày    /   /2024 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum) 

 

 

TT Tên hoạt chất 
Nhóm 

TCKT 

Nồng độ, 

hàm lượng 

Đường 

dùng 

 Dạng 

bào chế 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

 Giá kế 

hoạch 

Thành tiền 

(Đồng) 

Nhóm 1:   01 danh mục với dự toán 28.000.000 

1 Risperidon 1 2mg Uống Viên Viên 7.000 4.000 28.000.000 

Nhóm 2:   01 danh mục với dự toán 3.150.000 

2 Phenobarbital 2 100mg Uống Viên Viên 10.000 315 3.150.000 

Nhóm 3: 01 danh mục với dự toán 60.000.000 

3 Olanzapin 3 10mg Uống Viên Viên 25.000 2.400 60.000.000 

Nhóm 4:  01 danh mục với dự toán 8.820.000 

4 Valproat Natri 4 200mg Uống Viên Viên 7.000 1.260 8.820.000 

Tổng cộng: 04 mục   99.970.000 

Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng./ 
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